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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 204 Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204645967 Nguyễn Lê Trâm Anh COM 435 F K29HP-QTM

2 29204659136 Nguyễn Thị Minh Anh COM 435 F K29HP-QTM

3 29208046629 Phạm Ngọc Anh COM 435 F K29HP-QTM

4 29204653187 Võ Thị Mỹ Ánh COM 435 F K29HP-QTM

5 29206940370 Võ Nguyễn Thị Ngọc Ánh COM 435 F K29DHD

6 29214621265 Phan Quốc Bảo COM 435 F K29HP-QTM

7 29214641039 Nguyễn Gia Bảo COM 435 F K29HP-QTM

8 28214604806 Trần Phi Công COM 435 F K28QTM

9 28216203361 Nguyễn Đức Quốc Cường COM 435 F K28DHD

10 29214647210 Nguyễn Đức Đạt COM 435 F K29QTM

11 29204357742 Đặng Hoàng Ngọc Diệp COM 435 F K29QTM

12 29204656766 Bùi Thị Ái Diệu COM 435 F K29HP-QTM

13 30204655620 Trần Thị Ngọc Diệu COM 435 F K30QTM

14 29214658503 Đỗ Đình Đức COM 435 F K29HP-QTM

15 29204658748 Trần Minh Dung COM 435 F K29HP-QTM

16 29214653385 Trần Quốc Duy COM 435 F K29HP-QTM

17 29214642713 Trịnh Minh Hải COM 435 F K29HP-QTM

18 29209221719 Đinh Thị Ngọc Hân COM 435 F K30PSU-QTH

19 29209331878 Đặng Ngọc Hân COM 435 F K29HP-QTM

20 29204621321 Lê Mỹ Hiền COM 435 F K29HP-QTM
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 205 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29218156345 Chu Huy Hoàng COM 435 F K29HP-QTM

2 29214635037 Trần Quốc Hùng COM 435 F K29HP-QTM

3 28214602317 Vũ Đức Huy COM 435 F K29HP-QTM Nợ HP

4 29204643210 Hà Thị Khánh Huyền COM 435 F K29QTM

5 29214661422 Võ Như Minh Khang COM 435 F K29HP-QTM

6 30204645778 Nguyễn Hà Khánh COM 435 F K30QTM

7 29214646110 Nguyễn Đình Khoa COM 435 F K29HP-QTM

8 28204601405 Phạm Nguyễn Thiên Kim COM 435 F K28QTM

9 28208220340 Đặng Thị Thanh Lâm COM 435 F K28DSG

10 29204658495 Nguyễn Thị Ngọc Lan COM 435 F K29HP-QTM

11 29204620129 Nguyễn Thu Lành COM 435 F K29QTM

12 28206237771 Trần Gia Linh COM 435 F K29QTM

13 29204149796 Lê Thị Diệu Linh COM 435 F K29HP-QTM

14 29204638531 Trần Ngọc Phương Linh COM 435 F K29HP-QTM

15 29204660135 Vũ Thị Diệu Linh COM 435 F K29HP-QTM

16 29206744645 Phạm Thùy Linh COM 435 F K29DHD

17 29204654188 Trần Thị Thanh Loan COM 435 F K29HP-QTM

18 29214649093 Trần Bình Long COM 435 F K29HP-QTM

19 29204362727 Nguyễn Thị Khánh Ly COM 435 F K29HP-QTM

20 29206558982 Đặng Trần Cẩm Ly COM 435 F K29DHD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 301/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204653693 Nguyễn Thiên Lý COM 435 F K29HP-QTM

2 29214623884 Nguyễn Đức Mạnh COM 435 F K29QTM

3 29214653174 Bùi Cao Minh COM 435 F K29HP-QTM

4 29204658641 Nguyễn Thị Kiều Ngân COM 435 F K29HP-QTM

5 29204659598 Huỳnh Kim Ngân COM 435 F K29HP-QTM

6 29208045629 Nguyễn Thị Thúy Ngân COM 435 F K29HP-QTM

7 30204644058 Nguyễn Thị Thanh Ngân COM 435 F K30QTM

8 29204328436 Bùi Thị Thảo Nguyên COM 435 F K29HP-QTM

9 29204665319 Nguyễn Thảo Thanh Nguyên COM 435 F K29HP-QTM

10 29204653584 Nguyễn Thanh Nhàn COM 435 F K29HP-QTM

11 29214665464 Trần Lê Đình Nhân COM 435 F K29HP-QTM

12 29204355236 Phạm Xuân Nhi COM 435 F K29HP-QTM

13 29204653875 Trần Phi Nhi COM 435 F K29HP-QTM

14 29204660601 Nguyễn Thị Hoài Nhi COM 435 F K29HP-QTM

15 29204665169 Nguyễn Thị Kiều Oanh COM 435 F K29HP-QTM

16 29206750144 Trần Nguyễn Hoàng Phước COM 435 F K29DHD

17 30218244838 Phạm Ngọc Phước COM 435 F K30DSG

18 29204649190 Lê Nguyễn Mai Phương COM 435 F K29HP-QTM

19 29206558634 Lê Thị Bích Phượng COM 435 F K29DHD

20 29214646484 Trần Văn Bảo Quân COM 435 F K29HP-QTM

21 28204604532 Quang Bảo Quyên COM 435 F K28QTM

22 28206245124 Vũ Thị Minh Quyên COM 435 F K28VE-VQH

23 29204659117 Nguyễn Thị Tú Quyên COM 435 F K29HP-QTM

24 29206665434 Phí Thị Phương Quỳnh COM 435 F K29HP-QTM

25 29208147160 Nguyễn Trần Như Quỳnh COM 435 F K29HP-QTM

26 29214637122 Nguyễn Đình Tài COM 435 F K29HP-QTM
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 301/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204658919 Hứa Thị Mỹ Tâm COM 435 F K29QTM

2 29214650949 Hoàng Đình Thắng COM 435 F K29HP-QTM

3 29204757016 Cao Thị Thanh COM 435 F K29QTM

4 29214658540 Huỳnh Văn Thành COM 435 F K29QTM

5 29204664505 Nguyễn Thị Thảo COM 435 F K29HP-QTM

6 29204664921 Hoàng Thị Phương Thảo COM 435 F K29HP-QTM

7 29204658922 Lê Anh Thi COM 435 F K29HP-QTM

8 29214658245 Trần Chí Thiện COM 435 F K29HP-QTM

9 28216249312 Cao Xuân Thịnh COM 435 F K28DHD

10 29204634319 Nguyễn Thị Anh Thư COM 435 F K29HP-QTM

11 29204639460 Nguyễn Thị Minh Thư COM 435 F K29HP-QTM

12 29204640134 Nguyễn Vũ Hoài Thương COM 435 F K29HP-QTM

13 29204658076 Đỗ Hoài Thương COM 435 F K29HP-QTM

14 29206554825 Nguyễn Thị Hồng Thủy COM 435 F K29DHD

15 29204665436 Dương Ngọc Khánh Tiên COM 435 F K29HP-QTM

16 29204665221 Trần Thị Ngọc Trâm COM 435 F K29HP-QTM

17 29206242896 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm COM 435 F K29HP-QTM

18 29206557578 Lê Thị Bích Trâm COM 435 F K29DHD

19 29207447530 Lương Thị Bích Trâm COM 435 F K29DHD

20 29204523507 Nguyễn Thị Quỳnh Trang COM 435 F K29HP-QTM

21 29204658643 Nguyễn Thị Đoan Trinh COM 435 F K29QTM

22 29204641867 Trương Thị Cẩm Tú COM 435 F K29HP-QTM

23 29204664751 Lê Thị Thanh Tú COM 435 F K29HP-QTM

24 29214655167 Trần Thiên Tài Tuệ COM 435 F K29HP-QTM Nợ HP

25 29208121770 Phạm Thị Ánh Tuyết COM 435 F K29DHD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 304/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204659188 Trương Ngọc Anh Uyên COM 435 F K29QTM

2 27203330063 Đặng Ngọc Vân COM 435 F K28DHD

3 29206640664 Lê Thị Minh Vân COM 435 F K29HP-QTM

4 29204660139 Lâm Thị Tú Viên COM 435 F K29HP-QTM

5 29214623735 Lê Nhật Vĩnh COM 435 F K29HP-QTM

6 29204652414 Mai Ngô Thúy Vy COM 435 F K29QTM

7 29204645709 Trần Thị Ý COM 435 F K29HP-QTM

8 29214655518 Trần Văn Ý COM 435 F K29HP-QTM

9 29204661373 Huỳnh Thị Kim Á COM 435 H K29QTM

10 28208003190 Trần Thị Thuý An COM 435 H K29DHD

11 29204627442 Dương Trần Bảo Anh COM 435 H K29QTM

12 29204824156 Phan Ngọc Anh COM 435 H K29QTH

13 29209321965 Nguyễn Phương Anh COM 435 H K29QTM

14 29214653332 Lê Hùng Anh COM 435 H K29QTM

15 29214745337 Phùng Gia Bảo COM 435 H K29QEC

16 29208261677 Hoàng Thị Khánh Chi COM 435 H K29QTM

17 29204659616 Phan Cao Thùy Diệu COM 435 H K29QTM

18 29216134302 Nguyễn Đình Đức COM 435 H K29QTM

19 29204657849 Nguyễn Thị Phương Dung COM 435 H K29QTM

20 29204659688 Mai Thị Thùy Dung COM 435 H K29QTM

21 29216948735 Hồ Công Dũng COM 435 H K29QTM

22 29214954520 Trần Hữu Nhật Duy COM 435 H K29QTH

23 29204635013 Phan Thị Hồng Duyên COM 435 H K29QTM

24 29206538394 Vũ Trường Giang COM 435 H K29DHD

25 29204654072 Nguyễn Thị Thanh Hà COM 435 H K29QTM

26 29214624722 Nguyễn Ngọc Hiếu COM 435 H K29QTM

27

28

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ TÊN

LỚP HỌC

PHẦN
LỚP SH

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



6/14

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 304/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204454925 Thạch Thị Hoài COM 435 H K29DHD

2 28219333186 Trần Minh Hoàng COM 435 H K28QTH

3 30218150086 Nguyễn Hữu Quốc Hoàng COM 435 H K30DHD

4 29212280317 Nguyễn Quốc Hưng COM 435 H K29QTM

5 29214622154 Đoàn Quốc Huy COM 435 H K29QTM

6 29214625157 Huỳnh Nguyên Bảo Khang COM 435 H K29QTM

7 28214631388 Huỳnh Ngọc Khoa COM 435 H K29QTM

8 29204659730 Nguyễn Thị Thúy Kiều COM 435 H K29QTM

9 29204658351 Trịnh Thị Như Lành COM 435 H K29QTM

10 29204545272 Trương Thị Mỹ Lệ COM 435 H K29QTM

11 29204634341 Lê Thị Mỹ Lệ COM 435 H K29QTM

12 29206561350 Nguyễn Thị Thái Liên COM 435 H K29DHD

13 29203538259 Võ Thị Thùy Linh COM 435 H K29QTM

14 29204638088 Đoàn Thái Thùy Linh COM 435 H K29QTM

15 29204639608 Trịnh Lê Thảo Linh COM 435 H K29QTM

16 29204661672 Nguyễn Lê Tuệ Linh COM 435 H K29QTM

17 29214644298 Phạm Thanh Lộc COM 435 H K29QTM

18 29214755948 Trần Hoàng Bảo Long COM 435 H K29QEC

19 29204637166 Nguyễn Thị Khánh Ly COM 435 H K29QTM

20 29204355785 Hồ Triệu Mẫn COM 435 H K29QTM

21 29214641547 Nguyễn Đình Mạnh COM 435 H K29QTM

22 29204651630 Lưu Thị Diễm Mi COM 435 H K29QTM

23 29214639099 Nguyễn Lê Ngọc Minh COM 435 H K29QTM

24 29214665018 Huỳnh Nhật Minh COM 435 H K29QTM

25 29204644064 Ung Thị Hà My COM 435 H K29QTM
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 401 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204659507 Nguyễn Thị Xuân My COM 435 H K29QTM

2 29204663901 Phạm Yến My COM 435 H K29QTM

3 29204664035 Huỳnh Diệu Thảo My COM 435 H K29QTM

4 28202180318 Hồ Thị Thủy Ngân COM 435 H K28PSU-QTH

5 29204657835 Mai Thị Kim Ngân COM 435 H K29QTM

6 29204539507 Trần Thị Bích Ngọc COM 435 H K29QTM

7 29204622350 Lê Thị Ánh Ngọc COM 435 H K29QTM

8 29211153836 Nguyễn Bá Ngọc COM 435 H K29QTH

9 29218056048 Bùi Lê Thế Ngọc COM 435 H K29QTM

10 28208235640 Bùi Bảo Khánh Nguyên COM 435 H K29DSG

11 28214605539 Diệp Xuân Nhân COM 435 H K28QTM

12 29204621005 Phạm Trần Yến Nhi COM 435 H K29QTM

13 29204622423 Phạm Yến Nhi COM 435 H K29QTM

14 29204634483 Võ Phùng Uyên Nhi COM 435 H K29QTM

15 29204657848 Nguyễn Thị Yến Nhi COM 435 H K29QTM

16 29204658533 Lê Huỳnh Nhi COM 435 H K29QTM

17 29204660597 Huỳnh Thị Yến Nhi COM 435 H K29QTM

18 29204660654 Trần Ngọc Uyên Nhi COM 435 H K29QTM

19 29206658290 Huỳnh Thị Vân Nhi COM 435 H K29QTM

20 29206557661 Lê Thị Quỳnh Như COM 435 H K29DHD

21 29201559411 Nguyễn Thị Hồng Nhung COM 435 H K29QTM

22 29204641535 Trần Thị Hồng Nhung COM 435 H K29QTM

23 29204826175 Bùi Lê Ni COM 435 H K29QTM

24 29211546355 Nguyễn Tấn Phát COM 435 H K29QTM

25 29214664972 Trần Lê Tấn Phong COM 435 H K29QTM
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 402 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204663434 Nguyễn Thị Minh Phương COM 435 H K29QTM

2 29204638047 Nguyễn Giáp Tú Quyên COM 435 H K29QTM

3 29204658543 Nguyễn Thị Vân Sang COM 435 H K29QTM

4 29204659187 Lê Thị Minh Sáng COM 435 H K29QTM

5 29208065085 Nguyễn Triệu Minh Tâm COM 435 H K29QTM

6 29214665888 Đặng Văn Thái COM 435 H K29QTM

7 29206551037 Nguyễn Thị Thương Thanh COM 435 H K29DHD

8 29204648767 Trần Thị Thành COM 435 H K29QTM

9 29204543232 Nguyễn Phương Thảo COM 435 H K29QTM

10 29204647448 Nguyễn Thị Thu Thảo COM 435 H K29QTM

11 29204659886 Nguyễn Phương Thảo COM 435 H K29QTM

12 29214351038 Nguyễn Thị Phương Thảo COM 435 H K29QTH

13 29204643391 Võ Hà Ánh Thi COM 435 H K29QTM

14 29214659855 Lê Thuận COM 435 H K29QTM

15 29204336910 Hoàng Thị Thanh Thúy COM 435 H K29QTM

16 29204642479 Võ Thị Thanh Thủy COM 435 H K29QTM

17 29206542275 Nguyễn Trần Cẩm Tiên COM 435 H K29DHD

18 29208139472 Phạm Thị Mỹ Tiên COM 435 H K29DHD

19 29208154731 Huỳnh Thị Bảo Tiên COM 435 H K29DHD

20 28219036376 Huỳnh Nhật Tiến COM 435 H K28QTM

21 29214665502 Hà Đức Tiến COM 435 H K29QTM

22 29201143053 Lê Thị Kim Tình COM 435 H K29QTM

23 29206556632 Nguyễn Thị Thanh Trà COM 435 H K29DHD

24 28204651324 Phạm Hồng Ngọc Trâm COM 435 H K29QTM
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 404 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204961357 Huỳnh Ngọc Ánh Trâm COM 435 H K29DHD

2 29204653253 Huỳnh Khánh Trang COM 435 H K29QTM

3 29214563397 Võ Quốc Trí COM 435 H K29QTM

4 29204357285 Huỳnh Thị Mỹ Trinh COM 435 H K29QTM

5 29204635949 Mai Thị Tố Trinh COM 435 H K29QTM

6 29204654223 Nguyễn Thị Lệ Trinh COM 435 H K29QTM

7 29204658504 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh COM 435 H K29QTM

8 29206522684 Nguyễn Ngọc Tú COM 435 H K29QTM Nợ HP

9 29214658348 Lê Khắc Tuân COM 435 H K29QTM

10 29211157067 Trần Công Tuấn COM 435 H K29QTM

11 29214634945 Huỳnh Anh Tuấn COM 435 H K29QTM

12 27211243716 Ông Văn Tùng COM 435 H K27QTM

13 29204620312 Dương Thị Như Tuyền COM 435 H K29QTM

14 29204623394 Mạc Thị Thanh Tuyền COM 435 H K29QTM

15 29209321337 Phan Ngọc Thảo Uyên COM 435 H K29QTM

16 29214623550 Nguyễn Đắc Lê Vũ COM 435 H K29QTM

17 29214657034 Nguyễn Kha Anh Vũ COM 435 H K29QTM

18 29204651069 Nguyễn Thị Ngọc Vy COM 435 H K29QTM

19 29204658920 Nguyễn Thị Tường Vy COM 435 H K29QTM

20 29204659596 Nguyễn Yến Vy COM 435 H K29QTM

21 29204654983 Nguyễn Thị Như Ý COM 435 H K29QTM
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 405 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204638514 Lê Hoàng Yến COM 435 H K29QTM

2 29204653308 Đinh Vũ Hạ Yến COM 435 H K29QTM

3 29204659961 Nguyễn Thị Ngọc Yến COM 435 H K29QTM

4 29204658557 Lê Trần Thúy Anh COM 435 J K29QTM

5 29214659496 Nguyễn Việt Bảo Anh COM 435 J K29QTM

6 29216250630 Nguyễn Thị Nhật Anh COM 435 J K29DHD

7 29212362011 Lê Phạm Nguyên Bảo COM 435 J K29QTM

8 29207143668 Nguyễn Đình Khánh Chi COM 435 J K29DHD

9 29214639933 Lê Triết Chí COM 435 J K29QTM

10 29214659760 Phan Mạnh Cường COM 435 J K29QTM

11 29216545992 Trần Nguyễn Quốc Cường COM 435 J K29DHD

12 29216547947 Trần Quốc Đạt COM 435 J K29DHD

13 29204657830 Chế Thị Diễm COM 435 J K29QTM

14 29204659718 Phạm Thị Diễm COM 435 J K29QTM

15 29211130211 Bùi Minh Đức COM 435 J K29QTM

16 29205262051 Huỳnh Lê Ngọc Dung COM 435 J K29LKT

17 29204362493 Lê Hoàng Ánh Dương COM 435 J K29QTM

18 29206541549 Nguyễn Thị Ánh Dương COM 435 J K29DHD

19 29208139555 Nguyễn Thị Thanh Giang COM 435 J K29DHD

20 29204639738 Châu Thúy Hà COM 435 J K29QTM

21 29204640015 Đỗ Thị Hồng Hà COM 435 J K29QTM
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 501/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204648102 Nguyễn Thị Hà COM 435 J K29QTM

2 29204133152 Nguyễn Hữu Khánh Hân COM 435 J K29QEC

3 29204620278 Nguyễn Phan Tú Hằng COM 435 J K29QTM

4 29206139399 Nguyễn Thị Mỹ Hằng COM 435 J K29QTM

5 29208355310 Bùi Nguyễn Thúy Hằng COM 435 J K29DHD

6 28204754501 Nguyễn Thị Hiền COM 435 J K29DHD

7 29214639790 Hoàng Lê Minh Hiếu COM 435 J K29QTM

8 29204622953 Trương Mỹ Hoa COM 435 J K29QTM

9 29208153821 Hồ Thị Hoa COM 435 J K29DHD

10 29208156338 Lê Thị Ngọc Hoa COM 435 J K29DHD

11 29208154410 Nguyễn Thị Kim Huệ COM 435 J K29DHD

12 29214650617 Nguyễn Đắc Minh Hùng COM 435 J K29QTM

13 29214121918 Phùng Quốc Huy COM 435 J K29QTM

14 29206555888 Nguyễn Xuân Huyên COM 435 J K29DHD

15 29214659615 Trần Duy Khánh COM 435 J K29QTM

16 29204600015 Mai Thị Phương Lam COM 435 J K29QTM

17 28206243786 Nguyễn Phương Linh COM 435 J K28DHD

18 28215234962 Lê Quang Linh COM 435 J K28QTM Nợ HP

19 29204635811 Lê Mai Linh COM 435 J K29QTM

20 29204644650 Phan Thị Diệu Linh COM 435 J K29QTM

21 29209348858 Vũ Khánh Linh COM 435 J K29DHD

22 29214623684 Đặng Doãn Lợi COM 435 J K29QTM

23 29214657836 Nguyễn Đình Long COM 435 J K29QTM

24 29208042080 Nguyễn Thị Ly COM 435 J K29QTM

25 30208241349 Trương Thị Kim Lý COM 435 J K30DSG

26 29211134151 Trương Dương Nhật Minh COM 435 J K29QTM
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 501/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214659015 Hà Công Minh COM 435 J K29QTM

2 29204620210 Nguyễn Thị Thảo My COM 435 J K29QTM

3 29204663897 Nguyễn Thị My My COM 435 J K29QTM

4 29209452081 Võ Thị Hoài My COM 435 J K29LKT

5 29212280316 Nguyễn Phước Mỹ COM 435 J K29QTM

6 29206521413 Phạm Thiên Ngân COM 435 J K29DHD

7 29206757726 Nguyễn Thị Thanh Ngân COM 435 J K29DHD

8 29208039357 Từ Huỳnh Bảo Ngân COM 435 J K29DHD

9 29204648626 Nguyễn Thị Uyển Nghi COM 435 J K29QTM

10 29202823158 Trần Hồ Thảo Ngọc COM 435 J K29QTM

11 29204664959 Nguyễn Thị Hoài Ngọc COM 435 J K29QTM

12 29208148341 Huỳnh Thị Phương Ngọc COM 435 J K29DHD

13 29208236811 Lê Thị Bảo Ngọc COM 435 J K29QTM

14 29209321017 Võ Hoài Ngọc COM 435 J K29QTM

15 29204638085 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên COM 435 J K29QTM

16 29204634389 Đỗ Thị Kim Nguyệt COM 435 J K29QTM

17 29204644063 Cù Minh Nguyệt COM 435 J K29QTM

18 28206506190 Hoàng Thị Ý Nhàn COM 435 J K28DHD

19 28214601872 Trần Đình Nhân COM 435 J K29QTM

20 28204329792 Lê Thị Ngọc Nhi COM 435 J K28VTD Nợ HP

21 29204344382 Nguyễn Thị Ý Nhi COM 435 J K29QTM

22 29204635528 Nguyễn Ngọc Yến Nhi COM 435 J K29QTM

23 29204641191 Nguyễn Phước Uyển Nhi COM 435 J K29QTM

24 29208152583 Phạm Thị Hà Nhi COM 435 J K29DHD

25 29204658253 Võ Lê Ngọc Nữ COM 435 J K29QTM
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 504/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204336776 Nguyễn Lê Mỹ Phúc COM 435 J K29QTM

2 29206252935 Phạm Hồ Nhã Phương COM 435 J K29DHD

3 29219122366 Nguyễn Anh Phương COM 435 J K29QTM

4 28208121020 Trần Diễm Quyên COM 435 J K28DHD

5 29204655125 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh COM 435 J K29QTM

6 29204658244 Lê Thị Như Quỳnh COM 435 J K29QTM

7 29206655097 Lê Hà Như Quỳnh COM 435 J K29QTM

8 29208164619 Nguyễn Thị Như Quỳnh COM 435 J K29DHD

9 29204653064 Phạm Thị Thanh Tâm COM 435 J K29QTM

10 29206748543 Lê Nguyễn Thanh Tâm COM 435 J K29QTM

11 29218050537 Nguyễn Xuân Thái COM 435 J K29QTM

12 28208038666 Nguyễn Thị Thu Thảo COM 435 J K29QTM

13 29204956782 Lê Duy Thảo COM 435 J K29QTM

14 29206260890 Phạm Dương Thanh Thảo COM 435 J K29DHD

15 29208156530 Trần Nguyễn Phương Thảo COM 435 J K29DHD

16 29206556972 Nguyễn Thị Anh Thi COM 435 J K29DHD

17 29214639188 Bùi Xuân Thiên COM 435 J K29QTH

18 29214665542 Châu Ngọc Thiện COM 435 J K29QTM

19 29204647983 Nguyễn Thị Ngọc Thoa COM 435 J K29QTM

20 29204637326 Phạm Trần Anh Thư COM 435 J K29QTM

21 29208147217 Nguyễn Thanh Thư COM 435 J K29DHD

22 29206541972 Nguyễn Thị Thu Thủy COM 435 J K29DHD

23 29207139201 Nguyễn Thị Phương Trà COM 435 J K29QTM

24 29204347088 Trần Thị Thùy Trâm COM 435 J K29QTM

25 29204645462 Nguyễn Thái Bảo Trân COM 435 J K29QTM

26 29204661823 Nguyễn Thị Hà Trang COM 435 J K29QTM
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (F-H-J)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: COM 435

Thời gian:  15h30 - 26/05/2026                Phòng: 504/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204661824 Nguyễn Thị Kim Trang COM 435 J K29QTM

2 29206559051 Nguyễn Thị Việt Trang COM 435 J K29DHD

3 29208141003 Trần Thị Kiều Trang COM 435 J K29DHD

4 29208154316 Đoàn Ngọc Minh Trang COM 435 J K29DHD

5 29214641390 Nguyễn Lương Quang Trí COM 435 J K29QTM

6 29214658549 Võ Đình Trí COM 435 J K29QTM

7 29204361504 Dương Mỹ Trinh COM 435 J K29QTM

8 29204665882 Nguyễn Thị Thục Trinh COM 435 J K29QTM

9 29206538188 Trần Thị Thu Trinh COM 435 J K29DHD

10 29206558996 Văn Thị Mỹ Trinh COM 435 J K29DHD

11 29204621696 Lê Thị Thanh Trúc COM 435 J K29QTM

12 29204655113 Cao Thị Thanh Trúc COM 435 J K29QTM

13 29204659435 Huỳnh Thị Thanh Trúc COM 435 J K29QTM

14 29206521431 Trần Thị Ánh Tuyết COM 435 J K29DHD

15 29204660136 Nguyễn Thị Thúy Vân COM 435 J K29QTM

16 29201559467 Lưu Hải Vi COM 435 J K29QTM

17 29204659254 Nguyễn Ngọc Ánh Vi COM 435 J K29QTM

18 28204651254 Cao Nguyễn Tường Vy COM 435 J K29QTM Nợ HP

19 29206552885 Lữ Tường Vy COM 435 J K29DHD

20 29204625697 Nguyễn Thị Như Ý COM 435 J K29QTM

21 29206843392 Hồ Thị Như Ý COM 435 J K29DHD

22 29208120564 Nguyễn Thị Như Ý COM 435 J K29DHD

23 29204659959 Nguyễn Thị Hoàng Yến COM 435 J K29QTM

24 29204659993 Phạm Thị Hải Yến COM 435 J K29QTM

25 29208139588 Lê Thị Ngọc Yến COM 435 J K29DHD
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